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	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian: 120 phút
Ngày kiểm tra: 05/5/2022



Bài I (2 điểm)  Cho hai biểu thức: 



 và  B =  với 
1. Tính giá trị của biểu thức A khi x =  9.
2. Rút gọn biểu thức B.

3. Cho P = A.B, tìm giá trị nhỏ nhất của 

Bài II (2 điểm) 
	1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một người đi xe đạp từ điểm A đến điểm B với vận tốc không đổi, hai địa điểm cách nhau 45km. Khi đi từ B về A, người đó chọn đường khác dễ đi hơn nhưng dài hơn đường cũ 3km. Vì lúc về, người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 2 km/h nên thời gian lúc về vẫn ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó?
	2. Tính diện tích cần để phủ kín lá của một chiếc nón có đường kính đáy là 50 cm và độ dài đường sinh là 28 cm (cho   3,14)

Bài III (2 điểm)
1. 
Giải hệ phương trình sau:                                  
  2. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + 1
	     a) Tìm m để parabol (P) đường thẳng (d) cùng đi qua điểm có hoành độ bằng 2.
      b) Chứng minh parabol (P) luôn cắt đường thẳng (d) tại hai điểm phân biệt với mọi m. 

       Gọi x1; x2 lần lượt là các hoành độ giao điểm, tìm m để: 
Bài IV (3,5 điểm )
    Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) đường kính BC cố định, điểm D bất kỳ thuộc cung nhỏ AC (D không trùng với A và C). Tia BA cắt tia CD ở M, điểm I là giao điểm của BD và AC. 
	a) Chứng minh: Tứ giác AIDM  nội tiếp.                   




	b) Hạ ; .


Chứng minh  và .
	c) Đường thẳng AE cắt đường tròn tại F; gọi K là giao điểm của BC và DF.
       Chứng minh ba điểm: M; I ; K thẳng hàng.  


Bài V (0,5 điểm) Giải phương trình 

Chúc em làm bài tốt!
[bookmark: _GoBack]
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	Bài
	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	
	1
	
	
Thay  x = 9(TMĐK) vào biểu thức 
	0,25

	
	
	
	
Vậy 
	0,25

	I
	
2
	
	
B = 

=
	0,25

	
	
	
	

= 
	0,5

	
	
	
	
Vậy B = 
	0,25

	
	

3
	
	· 
Tính P = 
· 
xác định với  x > 4
	

0,25

	
	
	
	

Áp dụng bất đẳng thức CôSi  cho hai số dương tính được: 


Pmin = 8 => min =
KL
	

0,25

	

	
	
	Gọi vận tốc xe lúc đi là x (km/h) ( x > 0 )
	0,25

	
	
	
	Vận tốc xe lúc về là x + 2 (km/h)
	0,25

	[bookmark: _Hlk83575968]II
	1
	
	  

Thời gian lúc đi là:  (h)	

Thời gian lúc về là:  (h)	
	0,25

	
	
	
	
Lập luận để có phương trình: 
	0,25

	
	
	
	

Giải phương trình được  10 (thỏa mãn đk)  (Không thỏa mãn đk)
	0,25

	
	
	
	Kết luận.
	0,25

	
	2
	
	
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón là:   

Bán kính đáy chiếc nón là: .
	
0,25


	
	
	
	
Diện tích xung quanh nón là:  (cm2). 
Vậy, diện tích cần để phủ kín lá của chiếc nón là 2198 cm2.
	0,25


	
	
	
	
Đk:  


Đặt ; (đk a > 0)

Hệ phương trình trở thành 

Giải  HPT được  (tmđk)



Thay ;. ta được : 



Kết luận hệ pt có nghiệm là (x;y) =
	0,25



0,25


0,25



0,25

	III
	
	


a)
	Gọi A( 2; yA) là điểm mà (P) và (d) cùng đi qua.

Có A( 2; yA) 


Mà 4 = m.2 +1  
KL:
	
0,25


0,25

	



	
	




b)
	Lập phương trình hoành độ:

                  (*) 
a.c = -1< 0=> phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt => (P) luôn cắt (d) tại hai điểm phân biệt với mọi m.

HS có thể biện luận theo  

Viết hệ thức Viét: 


Giải ra m = -3
Kết luận: m = -3
	

0,25




0,25




	Bài IV
	Nội dung
	3,5đ

	




Hình vẽ
0,25đ
	[image: ]
	


0,25đ

	a)
(0,75đ)
	
Chứng minh được                                    
	0,5đ

	
	 Từ đó  chứng minh được tứ giác AIDM  nội tiếp.                   
	0,25đ

	b)
(2,0đ)
	Chứng minh được tứ giác ABEH nội tiếp.                   
	0,5đ

	
	

Chứng minh được ( cùng phụ )

=>
	0,25 đ
[bookmark: _Hlk98093970]0,25đ

	
	· 
Chứng minh được    BHE   BCI (g.g)                        
· 
                                 
	     0,5đ
     0,5đ

	c)
(0,5đ)
	
Chứng minh được: 

Chứng minh được: 

Hay 
Chứng minh được tứ giác CDIK nội tiếp.    
· 

 .Mà:   



=>  => IK          
	





0,25đ

	
	Chứng minh I là trực tâm  MBC => 


MI; IK => M; I ; K thẳng hàng.       
	     0,25đ


       


	Bài V
	
	0,5đ

	

	


Ta có  +=           



 +  =                  



 +  =   
	


0,25đ

	
 


	
Vì    => VT ≥ 4, mà VP ≤ 4 

Dấu “=” xảy ra            
	


0,25đ


                                            
Chú ý :
1) Học sinh phải lập luật đúng và chặt chẽ mới cho điểm tối đa.
2) Nếu học sinh có cách giải đúng mà khác với hướng dẫn chấm thì giáo viên thống nhất chia điểm dựa vào hướng dẫn chấm dành cho câu hay ý đó.
3) Giáo viên có thể chia nhỏ các bước giải để chấm điểm cho học sinh.
4) Phần hình học: nếu học sinh không vẽ hình tương ứng hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm.
5) Điểm tổng toàn bài để lẻ đến 0,25. 
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